
PHỤ LỤC SỐ 01 

DANH MỤC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 182/QĐ-TTg 

(Kèm theo Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

Tên văn 

bản 
Nội dung chính 

Ghi  

chú 

1 
Số 138/KH-

UBND 
18/6/2024 

UBND tỉnh 

Quảng Ngãi (cũ) 
Kế hoạch 

Về thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia 

phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

2 

Số 

3667/KH-

UBND 

14/10/2024 
UBND tỉnh Kon 

Tum (cũ) 
Kế hoạch 

Về triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg 

ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển 

kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” 

 

3 
Số 199/QĐ-

UBND 
30/5/2026 

UBND tỉnh 

Quảng Ngãi (mới) 
Kế hoạch 

Về thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia 

phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

4 

Số 

901/UBND-

KTN 

23/02/2024 
UBND tỉnh 

Quảng Ngãi (cũ) 
Công văn 

Về triển khai thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam 

tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 

đến năm 2030” 

 

5 
Số 71/QĐ-

BCĐ 
20/4/2026 

BCĐ tỉnh Quảng 

Ngãi (mới) 
Quyết định 

Về ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phát 

triển kinh tế tập thể của tỉnh Quảng Ngãi 

 

6 
Số 115-

QĐ/HNDT 
25/3/2024 

HND tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) 
Quyết định 

Về việc thành lập Tổ Công tác tham mưu thực hiện 

Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hội Nông 

dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong 

nông nghiệp đến năm 2030 
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7 
Số 55-

KH/HNDT 
01/4/2024 

HND tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) 
Kế hoạch 

Thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác tham mưu thực 

hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

8 
Số 53-

QĐ/HNDT 
29/3/2026 

HND tỉnh Quảng 

Ngãi 
Quyết định 

Về thành lập Tổ Công tác tham mưu thực hiện Quyết 

định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt 

Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 

nghiệp đến năm 2030” 

 

9 
Số 39-

KH/HNDT 
30/3/2026 

HND tỉnh Quảng 

Ngãi  
Kế hoạch 

Về tập huấn tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết 

định số 182/QĐ-TTg và Kế hoạch số 138/KH-UBND 

cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 

 

10 
Số 66-

KH/HNDT 
30/6/2026 

HND tỉnh Quảng 

Ngãi  
Kế hoạch 

Về sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg 

ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển 

kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” 

 

11 
Số 68-

KH/HNDT 
08/7/2026 

HND tỉnh Quảng 

Ngãi  
Kế hoạch 

Về kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch số 199/KH-UBND của UBND tỉnh 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

TÌNH HÌNH BỐ TRÍ, HUY ĐỘNG VÀ LỒNG GHÉP NGUỒN LỰC  

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 182/QĐ-TTg 

(Số liệu từ năm 2025 - 2026) 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      /9/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 
ĐVT. Triệu đồng 

T

T 
Nội dung 

Kế hoạch Kết quả thực 

hiện đến thời 

điểm báo cáo 

Ghi chú 
Năm 2025 Năm 2026 

1 Nguồn Ngân sách địa phương   427,400  

 

Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 18/6/2024 về triển khai Đề án “Hội Nông dân 

Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Kế hoạch 3667/KH-UBND ngày 14/10/2024 

về triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển 

kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” (Kon Tum cũ) 

74 377,4 
427,4 

 

Còn 24 triệu 

đồng kiểm tra 

giám sát 182 

2 Nguồn lực lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia   878  

 

Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 

đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các chi 

Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc 

“5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh 

tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an 

toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030" 

670 298,89496 878 

Ngân sách từ 

chương trình 

mục tiêu năm 

2025 chuyển 

sang 2026, dự 

kiến giải ngân 

đến 30/9/2026 

Tổng cộng: 744 676,29496 1.305,4  
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PHỤ LỤC SỐ 03 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 182/QĐ-TTg 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      /9/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Nội dung ĐVT Kế hoạch 

Thực hiện đến 

thời điểm báo 

cáo 

Ghi chú 

I Công tác tuyên truyền, phổ biến     

1 Số cuộc tuyên truyền, phổ biến Cuộc 200 50 Kế hoạch đến 2030 

2 Số lượt cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền Người 15.000 4.000 Kế hoạch đến 2030 

II Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng     

3 Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp 20 04  

4 Cán bộ Hội được đào tạo, tập huấn Người 240 96  

5 Cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác được đào tạo, tập huấn % 100 50  

6 Hội viên, nông dân được đào tạo, tập huấn Người  1.300  

III Phát triển kinh tế tập thể     

7 Tổ hợp tác được hỗ trợ thành lập mới Tổ 45 20 Kế hoạch đến 2030 

8 Hợp tác xã được hỗ trợ thành lập mới HTX 12 5 Kế hoạch đến 2030 

9 Tổ hợp tác được củng cố, nâng cao chất lượng Tổ 50 15 Kế hoạch đến 2030 
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STT Nội dung ĐVT Kế hoạch 

Thực hiện đến 

thời điểm báo 

cáo 

Ghi chú 

10 Hợp tác xã được củng cố, nâng cao chất lượng HTX 15 Đang rà soát Kế hoạch đến 2030 

11 Chi hội nông dân nghề nghiệp được thành lập, củng cố Chi hội 96 70 Kế hoạch đến 2030 

12 Tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập, củng cố Tổ 300 146 Kế hoạch đến 2030 

IV Các hoạt động hỗ trợ khác     

13 Hoạt động hỗ trợ ứng dụng KHCN, chuyển đổi số Hoạt động 
 

30 

 

10 

10 lớp tập huấn chuyển 

đổi số thực hiện tháng 

8/2026 

14 
Hoạt động hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương 

mại, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
Phiên chợ 30 11 

Tổ chức 11 phiên chợ kết 

nối tiêu thụ sản phẩm theo 

CTMTQG (theo Kế hoạch 

tổ chức vào tháng 

10/2026 
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